8

DANH MỤC SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC CHUẨN QUÝ III NĂM 2026
CỦA TẬP THỂ BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Tờ trình số        -TTr/ĐU, ngày      /7/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh)
-----
	TT
	Nhiệm vụ theo Quý
	Cấp trình
	Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động
	Sản phẩm (Mục tiêu)
	Số lượng
	Tiến độ
	Điểm chấm công việc
	Hệ số quy đổi
	Lãnh đạo phụ trách
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=(8)/100
	(10)
	(11)

	I
	Trục (1): Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao

	1
	Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành kịch bản tăng trưởng năm 2026; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu, chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng; xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026
	Ban Chấp hành Đảng bộ
	Thường xuyên; tính tổng hợp cao, phạm vi tác động toàn tỉnh
	Báo cáo
	01
	Trước 15/9/2026
	150
	1,5
	Đ/c Hồ Văn Mười; đ/c Lê Trọng Yên
	Văn phòng Đảng ủy tổng hợp

	2
	Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công: giao ban chuyên đề hằng tháng; xử lý các dự án chậm tiến độ, bảo đảm lộ trình giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao
	UBND tỉnh
	Khó, phức tạp; tác động trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng
	Kết luận giao ban; tỷ lệ giải ngân theo kịch bản
	03
	Hằng tháng
	200
	2,0
	Đ/c Võ Ngọc Hiệp
	

	3
	Chỉ đạo hoàn thành bàn giao mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh trong Quý III/2026 theo Kế hoạch số 69-KH/TU
	Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo)
	Khó, phức tạp; liên quan nhiều địa bàn, phạm vi tác động lớn
	Mặt bằng bàn giao; báo cáo kết quả
	01
	Trước 30/9/2026
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Hồng Hải
	

	4
	Chỉ đạo hoàn thành phương án xử lý các dự án tồn đọng, dự án sử dụng đất trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, bản án
	UBND tỉnh
	Khó, phức tạp, nhạy cảm; tồn đọng kéo dài
	Phương án xử lý
	01
	Tháng 9/2026
	250
	2,5
	Đ/c Lê Trọng Yên
	

	5
	Cho ý kiến, hoàn thiện Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu
	Tỉnh ủy
	Mới, khó; phạm vi tác động lớn
	Đề án
	01
	BTV Đảng ủy tháng 8; trình tháng 9/2026
	250
	2,5
	Đ/c Nguyễn Hồng Hải
	Đảng ủy BQL các khu công nghiệp tham mưu

	6
	Cho ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững đến năm 2030 và Nghị quyết về tăng cường công tác lãnh đạo bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
	Tỉnh ủy
	Mới; tổng hợp cao, phạm vi toàn tỉnh
	Dự thảo nghị quyết
	02
	BTV Đảng ủy tháng 8; trình tháng 9/2026
	200
	2,0
	Đ/c Lê Trọng Yên
	Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu

	7
	[bookmark: _GoBack]Lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh hoàn thành tham mưu, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 7/2026 các nội dung chuyển tiếp theo Chương trình làm việc của Tỉnh ủy: Nghị quyết huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Báo cáo chuyên đề giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; Đề án thành lập Khu công nghệ cao tỉnh; Đề án tăng thu, cơ cấu lại chi ngân sách; Chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở; Kế hoạch đầu tư tạo quỹ đất sạch
	Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Chuyển tiếp từ 6 tháng đầu năm; khối lượng lớn, liên quan nhiều ngành, lĩnh vực
	Hồ sơ, tờ trình
	07
	Trong tháng 7, 8/2026
	200
	2,0
	Đ/c Lê Trọng Yên; đ/c Nguyễn Hồng Hải; đ/c Võ Ngọc Hiệp; đ/c Nguyễn Ngọc Phúc; đ/c Đinh Văn Tuấn (theo lĩnh vực phụ trách)
	Theo Công văn số 2222-CV/ĐU, ngày 24/7/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh; Đề án xây dựng đô thị thông minh theo dõi tại Trục (3)

	II
	Trục (2): Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát

	1
	Lãnh đạo UBND tỉnh nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; cụ thể hóa kịp thời các luật, nghị định mới có hiệu lực trong Quý III/2026
	UBND tỉnh
	Thường xuyên; yêu cầu chặt chẽ về pháp lý
	Văn bản QPPL ban hành đúng trình tự, thời hạn
	100%
	Thường xuyên
	120
	1,2
	Đ/c Nguyễn Minh
	

	2
	Chỉ đạo thực hiện lộ trình cắt giảm 50% thời gian giải quyết, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024; báo cáo kết quả Quý III
	UBND tỉnh
	Khó; phạm vi toàn tỉnh
	Báo cáo kết quả
	01
	Trước 30/9/2026
	150
	1,5
	Đ/c Nguyễn Ngọc Phúc
	

	III
	Trục (3): Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

	1
	Chỉ đạo hoàn thành mục tiêu 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình trong Quý III/2026 theo Kế hoạch số 69-KH/TU
	UBND tỉnh
	Khó; phạm vi toàn tỉnh
	Báo cáo kết quả; tỷ lệ đạt 100%
	01
	Trước 30/9/2026
	200
	2,0
	Đ/c Nguyễn Ngọc Phúc
	

	2
	Cho ý kiến Đề án xây dựng đô thị thông minh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Mới, không quá phức tạp
	Đề án
	01
	BTV Đảng ủy tháng 7; trình tháng 8/2026
	200
	2,0
	Đ/c Nguyễn Hồng Hải
	Đảng ủy Sở Xây dựng tham mưu

	4
	Vận hành hệ thống theo dõi, giám sát tiến độ công việc của Đảng ủy kết hợp theo dõi kết quả thực hiện các danh mục sản phẩm nhiệm vụ đã đăng ký: 100% nhiệm vụ Quý III được đăng ký, cập nhật tiến độ; hình thành dữ liệu chấm điểm KPI cuối quý
	Thường trực Đảng ủy
	Mới; ứng dụng công nghệ trong quản trị công việc
	Dữ liệu tiến độ; báo cáo hằng tháng
	03
	Trước ngày 25 hằng tháng
	120
	1,2
	Đ/c Trần Văn Thương
	

	5
	Chỉ đạo triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐ, ngày 22/7/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh: phối hợp làm sạch, chuẩn hóa, đối soát dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; triển khai 04 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; báo cáo kết quả hằng tháng trên Hệ thống theodoinq.dcs.vn
	Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng Tỉnh ủy)
	Mới; phối hợp nhiều cơ quan, yêu cầu tiến độ hằng tuần
	Dữ liệu được đối soát; TTHC vận hành; báo cáo tháng
	03 báo cáo
	Hằng tháng; theo lộ trình đến 30/11/2026
	200
	2,0
	Đ/c Trần Văn Thương
	

	IV
	Trục (4): Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

	1
	Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo hằng tháng của Đảng ủy gửi Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy
	Thường xuyên; nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, tổng hợp
	Báo cáo
	03
	Trước ngày 25 hằng tháng
	100
	1,0
	Đ/c Trần Văn Thương
	Sản phẩm/công việc chuẩn

	2
	Tổng hợp chương trình công tác, rà soát, đề xuất nội dung giao nhiệm vụ Quý III/2026 trình Thường trực Tỉnh ủy theo mục 3.2 Công văn số 2248-CV/TU (đối với đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên và trưởng các sở, ban, ngành công tác ở khối Nhà nước)
	Thường trực Tỉnh ủy
	Mới, thời gian gấp; khối lượng lớn, liên quan nhiều cơ quan
	Tờ trình kèm hồ sơ
	01 bộ
	Trước 30/7/2026
	250
	2,5
	Đ/c Trần Văn Thương
	Văn phòng, Ban Xây dựng Đảng tham mưu

	3
	Phê duyệt, giao nhiệm vụ Quý III/2026 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Đảng ủy; gửi kết quả phê duyệt về Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Ban Thường vụ Đảng ủy
	Mới; thực hiện theo Hướng dẫn số 01-HD/TU
	Văn bản phê duyệt, giao nhiệm vụ
	01 đợt
	Hoàn thành trước 30/7; gửi trước 15/8/2026
	200
	2,0
	Đ/c Hoàng Xuân Hường
	

	4
	Xây dựng Quy chế làm việc của Đảng ủy (sửa đổi); ban hành các quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Xây dựng Đảng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy theo Quy định số 976-QĐ/TU, ngày 08/7/2026
	Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy
	Mới, khó; tác động trong toàn Đảng bộ
	Dự thảo Quy chế; 03 quyết định
	04
	Tháng 8/2026
	250
	2,5
	Đ/c Hồ Văn Mười; đ/c Trần Văn Thương
	

	5
	Ban hành Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong bối cảnh đẩy mạnh toàn diện công cuộc chuyển đổi số
	Ban Chấp hành Đảng bộ
	Mới, khó; tác động trong toàn Đảng bộ
	Nghị quyết
	01
	BTV tháng 8; BCH tháng 9/2026
	300
	3,0
	Đ/c Hồ Văn Mười
	Ban Xây dựng Đảng tham mưu

	6
	Chuẩn bị nội dung, tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ sáu và các hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy định kỳ hằng tháng
	Đảng ủy
	Thường xuyên; tính tổng hợp cao
	Kết luận, thông báo hội nghị
	04
	Hằng tháng; BCH tháng 9/2026
	150
	1,5
	Đ/c Hồ Văn Mười, Đ/c Trần Văn Thương
	

	7
	Thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền phân cấp phát sinh trong quý (quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, chuẩn y, kiện toàn cấp ủy cơ sở)
	Ban Thường vụ Đảng ủy
	Thường xuyên; yêu cầu chặt chẽ về quy trình, thủ tục
	Quyết định, kết luận đúng quy trình
	100% hồ sơ
	Thường xuyên
	150
	1,5
	Đ/c Hồ Văn Mười, Đ/c Trần Văn Thương
	

	8
	Triển khai cuộc kiểm tra (giám sát) chuyên đề Quý III theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Đảng ủy
	Ban Thường vụ Đảng ủy
	Thường xuyên theo chương trình; phạm vi nhiều TCCS đảng
	Thông báo kết luận
	01 cuộc
	Tháng 8 - 9/2026
	200
	2,0
	Đ/c Hoàng Văn Nghĩa
	Số cuộc theo Chương trình KTGS năm 2026

	9
	Các Tổ theo dõi tổ chức cơ sở đảng làm việc định kỳ quý với các TCCS đảng được phân công theo Thông báo số 30-TB/ĐU
	Ban Thường vụ Đảng ủy
	Thường xuyên; địa bàn rộng, nhiều loại hình TCCS đảng
	Báo cáo của 04 Tổ
	04
	Tháng 9/2026
	150
	1,5
	Các đ/c Phó Bí thư Đảng ủy (Tổ trưởng)
	

	10
	Theo dõi chương trình làm việc hằng tháng của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ban hành công văn đề nghị, đôn đốc UBND tỉnh tham mưu các nội dung trình bảo đảm tiến độ, đúng quy trình theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy
	Ban Thường vụ Đảng ủy
	Thường xuyên; đòi hỏi theo dõi, đối chiếu chương trình làm việc chặt chẽ
	Công văn đôn đốc
	03
	Đầu tháng 7, 8, 9/2026
	100
	1,0
	Đ/c Trần Văn Thương
	

	V
	Trục (5): Phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân

	1
	Cho ý kiến Đề án phát triển, thu hút, trọng dụng nhân tài làm việc tại tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Mới, khó; cạnh tranh nguồn nhân lực gay gắt
	Đề án
	01
	Tháng 7, 8/2026
	250
	2,5
	Đ/c Hồ Văn Mười
	Đảng ủy Sở Nội vụ tham mưu

	2
	Cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu
	Tỉnh ủy
	Mới; phạm vi toàn tỉnh
	Dự thảo nghị quyết, chính sách
	02
	BTV Đảng ủy tháng 8; trình tháng 9/2026
	200
	2,0
	Đ/c Nguyễn Minh; đ/c Hồ Văn Mười
	Đảng ủy Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ tham mưu

	3
	Cho ý kiến Đề án chuẩn mực văn hóa, gia đình, con người Lâm Đồng và Đề án bảo tồn giá trị văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, di sản văn hóa tiêu biểu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Mới; phạm vi toàn tỉnh
	Đề án
	02
	Tháng 8/2026
	200
	2,0
	Đ/c Đinh Văn Tuấn
	Đảng ủy Sở VHTT&DL tham mưu

	4
	Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Thường xuyên; gắn chỉ tiêu Trung ương giao hằng năm
	Kế hoạch
	01
	BTV Đảng ủy tháng 7; trình tháng 8/2026
	150
	1,5
	Đ/c Nguyễn Hồng Hải
	Đảng ủy Sở Xây dựng tham mưu

	VI
	Trục (6): Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế

	1
	Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo; phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp Quốc khánh 2/9; báo cáo tình hình quốc phòng - an ninh quý
	Đảng ủy
	Thường xuyên; nhạy cảm
	Báo cáo
	01
	Tháng 9/2026
	120
	1,2
	Đ/c Hồ Văn Mười, đ/c Trần Văn Thương
	

	2
	Lãnh đạo triển khai hoạt động đối ngoại, ngoại giao kinh tế, xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch theo kế hoạch năm 2026
	UBND tỉnh
	Thường xuyên
	Chương trình, sự kiện tổ chức đúng kế hoạch
	Theo kế hoạch
	Trong quý
	120
	1,2
	Đ/c Hồ Văn Mười; đ/c Nguyễn Ngọc Phúc
	



